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1 1 Phan Thị Hoài 04/04/1988 Chủ tịch Hội ND x 0 12/12 ĐH TC Thôn Liên Quý

2 2 Trần Thị Minh 09/02/1989 Phó chủ tịch Hội ND x 0 12/12 ĐH SC Thôn Hội Tiến

3 3 Nguyễn Thị Như Ngọc 15/07/1985 BT Đảng ủy, CTHĐND x 0 12/12 ĐH TC P. Tân Giang

4 4 Trần Xuân Quyết 06/06/1987 CHTBCHQS xã x 0 12/12 ĐH TC P. Thạch Quý

5 5 Nguyễn Văn Nhàn 16/06/1959 Chủ tịch Hội CCB x 0 10/10 CĐ SC Thôn Liên Quý

6 6 Nguyễn Thị Dần 5/1/1987  Văn hóa CS x 0 12/12 ĐH TC Thôn Liên Quý

7 7 Hoàng Ngọc Bé 20/8/1976 Chi ủy viên x 0 9/12 0 0 Thôn Hội Tiến

8 8 Võ Quốc Toàn 21/09/1962 Thôn trưởng 0 10/10 0 0 Thôn Liên Quý

9 1 Trần Văn Ước 23/03/1982 Chủ tịch UBMTTQ x 0 12/12 ĐH TC Thôn Thai Yên

10 2 Phan Thanh Tùng 09/12/1984 Chỉ huy trưởng QS x 0 12/12 TC TC Thôn Bình Dương

11 3 Phan Chí Nguyện 24/08/1990 CNUBKT x 0 12/12 ĐH TC P.  Trần Phú

12 4 Phan Hửu Duẫn 20/02/1980 Phó CT UBND x 0 12/12 ĐH TC Thôn Bình Dương

13 5 Phan Công Chuẩn 06/04/1986 Công chức Kế toán NS x 0 12/12 ĐH TC Thôn Bình Dương

14 6 Trần Đình Hùng 06/06/1972 Nguyên thôn trưởng 0 12/12 0 0 Thôn Bình Dương

15 7 Đặng Thế Mai 23/02/1972 Công chức địa chính NN x 0 12/12 ĐH TC Thôn Thai Yên

16 8 Đặng Thị Thanh 06/12/1970 Thôn trưởng x 0 12/12 0 0 Thôn Thai Yên
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17 9 Phạm Thị Anh Hoa 20/01/1969 HT trường TH&THCS x 0 12/12 ĐH TC Thôn Thai Yên

18 1 Trần Thị Thúy Hằng 24/10/1989 Chủ tịch HLHPN x 0 12/12 ĐH TC Thôn Bình Dương

19 2 Bùi Thị Thùy Dương 26/03/1992 BT Đoàn TN x 0 12/12 ĐH TC Phường Tân Giang

20 3 Bùi Văn Dũng 20/05/1988 Bí thư Đảng ủy x 0 12/12 ĐH TC Thôn Bắc Thai

21 4 Phạm Viết Cường 22/09/1991 PCT HĐND X 0 12/12 ĐH TC P. Hà Huy Tập

22 5 Nguyễn Thanh Long 09/02/1964 Chủ tịch UBND x 0 12/12 ĐH TC Thôn Liên Phố

23 6 Nguyễn Văn Nam 02/03/1986 Phó CT HĐND x 0 12/12 ĐH TC Thôn Liên Mỹ

24 7 Nguyễn Văn Phi 04/12/1957 Nguyên BT Chi bộ x 0 10/10 0 0 Thôn Liên Mỹ

25 8 Nguyễn Minh Điểm 05/01/1956 Nguyên thôn trưởng x 0 10/10 0 0 Thôn Liên Phố

26 1 Bùi Văn Ánh 19/5/1980 PBT  Đảng ủy x 12/12 ĐH TC Thôn Nam Văn

27 2 Lê Thành Dung 25/10/1976 CT Hội nông dân x 12/12 ĐH TC Thôn Trung Văn

28 3 Nguyễn Văn Huyên 26/09/1975 CTUBND xã x 12/12 ĐH TC P. Nguyễn Du

29 4 Nguyễn Bá Miêu 21896 BT chi bộ Đông Văn x 7/10 SC SC Thôn Đông Văn

30 5 Trương Thị Liên 09/12/1984 BT Chi bộ Tân Văn x 12/12 TC TC Thôn Tân Văn

31 6 Trần Thị Hoa 10/02/1975 BT Đảng ủy x 12/12 ĐH TC Thôn Trung Văn

32 7 Nguyễn Văn Bằng 10/10/1975 PCT UBND xã x 12/12 ĐH TC Thôn Tân Văn

33 8 Phan Văn Anh 05/09/1967 Tư Pháp x 12/12 ĐH SC Thôn Bắc Văn

34 9 Nguyễn Khắc Tâm 28/02/1981 CHT' BCH QS xã x 12/12 CĐ TC Thôn Tân Văn

35 10 Nguyễn Kim Mạnh 10/10/1974 ĐB HĐND xã x 12/12 ĐH TC Thôn Tân Văn

36 11 Lê Thị Nguyệt 01/10/1960 CHT Hội PN thôn Tân Văn x 10/10 0 0 Thôn Tân Văn

37 12 Nguyễn Khắc Ký 08/08/1964 PCT Hội CCB xã x 10/10 SC 0 Thôn Trung Văn

38 13 Lê Văn Quý 02/03/1963
CHT' Hội CCB thôn Trung 

Văn
10/10 TC 0 Thôn Trung Văn

39 14 Lê Thị Đáng 06/06/1966 CHT' Hội PN thôn Đông Văn 7/10 0 0 Thôn Đông Văn

40 15 Nguyễn Khắc Triển 30/08/1956 CHT' Hội ND thôn Trung Văn 10/10 0 0 Thôn Trung Văn

Tổ 3: Bắc Thai, Liên Mỹ, Liên Phố

Tổ 4: Trung Văn, Tân Văn, Đông Văn



41 1 Bùi Thị Thúy Huyền 22/2/1982 CT UBMTTQ xã x 12/12 ĐH TC Thôn Nam Văn

42 2 Nguyễn Văn Tiến 10/08/1969 CC Văn hóa - xã hội x 12/12 ĐH TC Thôn Bắc Văn

43 3 Trần Thị Thu Hoài 17/10/1984 Chủ tịch Hội ND xã x 12/12 ĐH TC P. Tân Giang

44 4 Hoàng Văn Lợi 26/09/1973 Thôn trưởng thôn Nam Văn x 12/12 0 SC Thôn Nam Văn

45 5 Nguyễn Văn Tân 14/7/1982 Thôn trưởng thôn Bắc Văn x 12/12 0 SC Thôn Bắc Văn

46 6 Dương Văn Thái 15/8/1965 CT UBND xã x 12/12 ĐH CC Thôn Nam Văn

47 7 Đậu Xuân Đại 27533 PCT HĐND xã x 12/12 ĐH CC Thôn Nam Văn

48 8 Lê Mạnh Hồng 08/12/1958 CT Hội CCB xã x 10/10 TC TC Thôn Bắc Văn

49 9 Phan Trọng Bé 18/5/1985 BT Đoàn xã x 12/12 TC TC Thôn Bắc Văn

50 10 Lê Thị Ngoan 15/4/1983 Đại biểu HĐND xã 9/12 0 0 Thôn Bắc Văn

51 11 Lê Thị Tình 10/01/1961 CHT' Hội PN thôn Nam Văn x 10/10 0 0 Thôn Nam Văn

52 1 Hồ Trọng Thiện 10/07/1959 Bí thư chi bộ 12/12 0 x Thôn Bắc Trị

53 2 Phạm Phú Lệ 03/10/1970 Q Chủ tịch CCB x 12/12 0 Thôn Trần Phú

54 3 Lê Tuấn Anh 08/09/1984 P. Chủ tịch UBND x 12/12 ĐH x P. Văn Yên

55 4 Lê Thị Kim Dung 29/12/1984 Chủ tịch Hội ND xã 12/12 ĐH x P. Văn Yên

56 5 Nguyễn Hồng Loan 18/04/1973 BT ĐU x 12/12 ĐH x Thôn Trần Phú

57 6 Phạm Thị Kỷ 02/02/1982 Chủ tịch HLHPN x 12/12 ĐH x Thôn Trần Phú

58 7 Nguyễn Công Long 20/03/1964 Phó Chủ tịch HĐND x 12/12 TC x Thôn Bắc Trị

59 8 Dương Quang Thìn 24/09/1976 Đại biểu HĐND x 12/12 0 Thôn Đồng Khánh

60 9 Nguyễn Công Hường 30/03/1973 Chủ tịch UBND x 12/12 ĐH x Thôn Bắc Trị

61 10 Nguyễn Thị Hằng 12/03/1986 Văn phòng Đảng ủy x 12/12 ĐH x Thôn Bắc Trị

62 1 Trần Thị Hòa 03/06/1963 Bí thư chi bộ x 12/12 ĐH Thôn Hồng Dinh

63 2 Phạm Đình Lương 26/06/1970 Bí thư chi bộ x 12/12 0 Thôn Bắc Dinh

Tổ 5: Nam Văn, Bắc Văn

Tổ 6: Trần Phú, Bắc Trị

Tổ 7: Đồng Khánh, Hồng Dinh, Bắc Dinh



64 3 Nguyễn Văn Qúy 20/08/1980 P. BT Đảng ủy x 12/12 ĐH P. Thạch Hưng

65 4 Lê Đình Khánh 02/09/1987 P. Chủ tịch HĐND x 12/12 ĐH Phường Văn Yên

66 5 Hồ Văn Việt 10/09/1988 Bí thư Đoàn xã x 12/12 ĐH x Thôn Hồng Dinh

67 6 Phan Hữu Nhâm 26/3/1983 Chủ tịch hội ND x 12/12 ĐH x Thôn Bắc Dinh

68 7 Phan Trọng Sơn 10/10/1978 Phó Bí thư Đảng ủy x 12/12 ĐH x Thôn Bắc Dinh

69 1 Hồ Minh Tín 10/4/1960 Bí thư chi bộ x x 12/12 TC x Thôn Đại Tiến

70 2 Nguyễn Đình Dung 25/10/1971 Giám đốc HTX x x 12/12 0 Thôn Đại Tiến

71 3 Nguyễn Văn Thuyên 10/10/1985 Trưởng thôn x x 12/12 0 Thôn Đại Tiến

72 4 Trần Văn Tiến Dũng 06/02/1982 P. Chủ tịch HĐND X 0 12/12 ĐH P. Nam Hà

73 5 Nguyễn Chính Thông 21/10/1984 CT Hội Nông dân x 0 12/12 ĐH P. Thạch Hưng

74 6 Hồ Quốc Mai 17/3/1971 Chủ tịch MTTQ x 12/12 ĐH x Thôn Đồng Khánh

75 7 Dương Đình Hòa 10/10/1991 Trưởng Công an xã x 12/12 ĐH x Thôn Hồng Dinh

76 8 Nguyễn Văn Cân 02/9/1957 Bí thư chi bộ x 12/12 0 Thôn Toàn Thắng

77 9 Nguyễn Đình Toản 20/10/1975 Trưởng trạm y tế x 12/12 ĐH Thôn Toàn Thắng

78 10 Nguyễn Đình Minh 10/6/1962 Trưởng thôn x 12/12 0 Thôn Toàn Thắng

79 11 Nguyễn Văn Ninh 03/3/1976 Phó Chủ tịch UBND xã x 12/12 ĐH x Thôn Bắc Dinh

Tổ 8: Đại Tiến, Toàn Thắng



0962688739 Tổ trưởng

0976258488 Tổ phó

0972743338

0975911988

0394770525

0943608567

0985891676

0385770493

0979963191 Tổ trưởng

0976602718 Tổ phó

0966695998

0984301138

0966040686

0325868672

0978551906

0363278449
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0986381350

0326194268 Tổ trưởng

0355987597 Tổ phó

0977074816

0942030111

0989385108

0972262917

0984729615

0982384252

0978079483 Tổ trưởng

0987404935 Tổ phó

0943331268

0373672795

0358156945

0974822138

0918317775

0973055539

0984170993

0975273389

0363058549

0983859432

0339854847

0394466079

0832460974

Tổ 3: Bắc Thai, Liên Mỹ, Liên Phố

Tổ 4: Trung Văn, Tân Văn, Đông Văn



0982979082 Tổ trưởng

0984539980 Tổ phó

0964171686

0385850398

0944263856

0916496665

0975268998

0983350080

0974917356

0985995513

0386231896

0984319934 Tổ trưởng

0345362035 Tổ phó

0914256899

0913455676

0942568928

0989066808

0914447534

0979549459

0915633075

0949609854

0946038358 Tổ trưởng

09848162947 Tổ phó

Tổ 5: Nam Văn, Bắc Văn

Tổ 6: Trần Phú, Bắc Trị

Tổ 7: Đồng Khánh, Hồng Dinh, Bắc Dinh



0912027677

0888882332

0843190288

0914929995

0913635768

0914447514 Tổ trưởng

0964952105 Tổ phó

0902261779

0934522977

0916898887

0917722569

0913973113

0917839253

0912387276

0364198082

0915237754

Tổ 8: Đại Tiến, Toàn Thắng


